MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT LẦN II – LỊCH SỬ 10
I. MA TRẬN
(TNKQ nhiều lựa chọn; TNKQ đúng – sai)
	
	
	
	Mức độ đánh giá TNKQ
	Tổng câu
	Tỉ lệ %
Điểm

	STT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - sai
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	
Biết

	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại
	Bài 9: Thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á thời cổ- trung đại.
	2
	2
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	DT1:02 
	DT1: 01+3 ý
	

	2
	Chủ đề Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (Trước năm 1858)

	Bài 10: Văn Minh Văn Lang- Âu Lạc.
	2
	2
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	DT1:02 
	DT1: 01+3 ý
	

	
	
	Bài 11: Văn minh Chăm Pa- Phù Nam.
	2
	1
	
	
	
	
	DT1: 02

	DT1:01
	
	

	
	
	Bài 12: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt.
	2
	1
	
	
	
	
	DT1: 02

	DT1:01 
	
	

	
	
	Bài 13: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt.
	2
	2
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	DT1:02 
	DT1: 01+3 ý
	

	3
	Chủ đề Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	Bài 14. Các dân tộc trên 1đất nước Việt Nam
	2
	
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	 
	DT1: 01+3 ý
	

	Tổng
	12
	8
	4
	4
	
	12
	DT 1: 
12
+ DT2: 4 ý
	DT1: 08

	DT1: 04 + DT2: 12 ý

	

	Tổng câu
	24
	4
	16+4 ý
	8
	4+ 12 ý
	28

	Tỉ lệ %
	30
	20
	10
	10
	
	30
	40%
	20%
	40%
	100



II. Bản đặc tả
	
	
	
	
	Mức độ đánh giá TNKQ
	Tổng câu
	Tỉ lệ %
Điểm

	STT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - sai
	
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	
Biết

	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại
	Bài 9: Thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á thời cổ- trung đại.
	* Biết: Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á. 
* Hiểu: Ý nghĩa những thành tựu văn minh ĐNA
 * Vận dụng:
 + Đánh giá được những giá trị trường tồn của các di sản văn minh Đông Nam Á, có ý thức gìn giữ, bảo tồn các di sản văn minh Đông Nam Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
	2
	2
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	DT1:02 
	DT1: 01+3 ý
	

	2
	Chủ đề Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (Trước năm 1858)

	Bài 10: Văn Minh Văn Lang- Âu Lạc.
	- Biết: Biết cách suy tầm và sử dụng tài liệu để tìm hiểu về văn minh Văn Lang – Âu Lạc.
- Hiểu: Đặc điểm đời sống vật chất tinh thần của cư dân Việt Cổ. Biểu hiện sự kế thừa của Âu Lạc so với Văn Lang.
- Vận dụng: Đánh giá vị trí vai trò của văn minh Văn Lang – Âu Lạc trong tiến trình lịch sử dân tộc.
	2
	2
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	DT1:02 
	DT1: 01+3 ý
	

	
	
	Bài 11: Văn minh Chăm Pa- Phù Nam.
	- Biết: Biết cách suy tầm và sử dụng tài liệu lịch sử để tìm hiểu về văn minh Chăm pa- Phù Nam
- Hiểu: Điểm tương đồng và khác biệt giữa các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam.
	2
	1
	
	
	
	
	DT1: 02

	DT1:01
	
	

	
	
	Bài 12: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt.
	- Biết:
+ Trình bày được cơ sở hình thành văn minh Đại Việt về kế thừa văn minh Văn Lang – Âu Lạc, nền độc lập tự chủ của đất nước, tiếp thu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ.
+ Nêu được quá trình phát triển của văn minh Đại Việt.
- Hiểu: Đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn.
	2
	1
	
	
	
	
	DT1: 02

	DT1:01 
	
	

	
	
	Bài 13: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt.
	- Biết:
+ Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về những thành tựu của văn minh Đại Việt.
+ Nêu được một số thành tựu cơ bản của văn minh Đại Việt về kinh tế, chính trị, tư tưởng, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, văn học, nghệ thuật.
- Hiểu: Tính kế thừa của văn minh Đại Việt so với các nền văn minh cổ khác trên đất nước Việt Nam.
- VD:Trân trọng giá trị của nền văn minh Đại Việt, vận dụng hiểu biết về văn minh Đại Việt để giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người, di sản văn hóa Việt Nam.
	2
	2
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	DT1:02 
	DT1: 01+3 ý
	

	3
	Chủ đề Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	Bài 14. Các dân tộc trên 1đất nước Việt Nam
	- Biết:
+Nêu được thành phần dân tộc theo dân số; Việc phân chia tộc người theo ngữ hệ
+ Nêu được nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
- Hiểu: + So sánh điểm tương đồng và khác biệt giữa hoạt động kinh tế của người Kinh với các dân tộc thiểu số; Lý giải sự khác biệt đó
+ Đặc điểm của đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
- Vận dụng: Rút ra được tính đa dạng trong thống nhất về văn hóa các dân tộc.
	2
	
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	 
	DT1: 01+3 ý
	

	Tổng
	
	12
	8
	4
	4
	
	12
	DT 1: 
12
+ DT2: 4 ý
	DT1: 08

	DT1: 04 + DT2: 12 ý

	

	Tổng câu
	
	24
	4
	16+4 ý
	8
	4+ 12 ý
	28

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	10
	10
	
	30
	40%
	20%
	40%
	100
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